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1. MỞ ĐẦU 

1.1. Lý do chọn đề tài 

 Toán học là môn học hết sức quan trọng trong nền giáo dục phổ thông. Học 

toán giúp học sinh hình thành kĩ năng tư duy một cách toàn diện đó là tư duy logic 

và tư duy ngôn ngữ. 

 Ngôn ngữ sử dụng trong dạy - học toán  rất đặc biệt. Ngoài ngôn ngữ các 

em sử dụng hằng ngày qua giao tiếp thông thường còn có ngôn ngữ chuyên biệt  

dùng cho học toán gọi là ngôn ngữ toán học. Ngôn ngữ toán học là phương tiện 

giao tiếp trong lớp học toán và là công cụ của tư duy toán học. Điều đó khẳng 

định ngôn ngữ toán học có vai trò quan trọng trong dạy – học môn Toán ở tất cả 

các bậc học trong đó có bậc Tiểu học. Ngôn ngữ toán học mang đầy đủ những đặc 

trưng của ngôn ngữ khoa học, ngôn ngữ chuyên ngành. Chính vì vậy mà việc 

nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán ở Tiểu 

học là cần thiết. Nếu sử dụng ngôn ngữ thiếu chính xác hoặc không hiểu hết ý 

nghĩa của ngôn ngữ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của học sinh. Trong 

những năm gần đây, ngôn ngữ toán học cũng đã được quan tâm và được đề cập 

đến trong Chương trình và sách giáo khoa môn Toán nói chung và môn toán bậc 

Tiểu học nói riêng. 

 Song, trong thực tiễn dạy học, nhiều giáo viên chưa thực sự quan tâm tạo 

ra môi trường học tập mà ở đó học sinh được tập luyện sử dụng chính xác ngôn 

ngữ toán học. Giáo viên chưa có những biện pháp giúp học sinh sử dụng hiệu quả 

ngôn ngữ toán học trong học tập môn Toán. Vì vậy việc nghiên cứu, đề xuất các 

biện pháp sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học cho học sinh tiểu học nói chung, 

học sinh các lớp đầu cấp tiểu học nói riêng có ý nghĩa thực tiễn. 

  Học sinh lớp 2 còn nhỏ tuổi. Vì vốn hiểu của các em còn ít nên năng lực 

ngôn ngữ cũng hạn chế. Nhiều bài tập các em hiểu nhưng không thể diễn đạt bằng 

lời và cũng không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ viết. Khi nghe thầy cô giảng bài có 

nhiều từ trừu tượng các em cũng không thể hiểu. Vì thế, kết quả học tập thấp. 
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  Xuất phát từ những lý do trên, tôi xin đề xuất một số kinh nghiệm “Phát 

triển ngôn ngữ toán học cho học sinh lớp 2 qua bộ sách Chân trời sáng tạo ” 

với mong muốn nâng cao chất lượng dạy học môn toán cho học sinh. 

1.2. Mục đích nghiên cứu 

- Nghiên cứu lý luận về ngôn ngữ toán học, nội dung, chương trình môn 

Toán ở Tiểu học,  SGK môn Toán lớp 2.  

- Nghiên cứu thực trạng sử dụng ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán 

ở lớp 2. 

- Đề xuất biện pháp nhằm sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học cho học sinh 

lớp 2 trong dạy học môn Toán. 

1.3. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Ngôn ngữ trong môn Toán lớp 2 bậc Tiểu học. 

1.4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp quan sát, điều tra, phỏng vấn giáo viên, cán bộ quản lý  

trường …nhằm tìm hiểu thực trạng sử dụng ngôn ngữ toán học trong dạy học 

môn Toán. 

- Phương pháp nghiên cứu sản phẩm: Nghiên cứu phiếu học tập, vở bài tập 

của học sinh. 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm nhằm bước đầu kiểm nghiệm tính khả 

thi và hiệu quả của các biện pháp đề xuất. 

- Sử dụng phương pháp thống kê để xử lý số liệu sau khi điều tra thực trạng, 

số liệu của quá trình thực nghiệm sư phạm. 

 

2. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

2.1. Cơ sở lý luận 

2.1.1 Quan niệm về ngôn ngữ 

Ngôn ngữ là hệ thống những âm, những từ và những quy tắc kết hợp chúng 

làm phương tiện để giao tiếp chung cho một cộng đồng.[1] 

Ngoài ra, ngôn ngữ còn được hiểu là hệ thống hữu hạn của các ký hiệu tùy ý 

kết hợp theo quy tắc ngữ pháp để làm phương tiện giao tiếp.[1] 
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2.1.2. Quan niệm về ngôn ngữ toán học 

Ngôn ngữ toán học bao gồm các kí hiệu, thuật ngữ, biểu tượng và các quy 

tắc kết hợp chúng dùng làm phương tiện để diễn đạt nội dung toán học một cách 

lôgic, chính xác, rõ ràng. Kí hiệu gồm chữ số, chữ cái, dấu các phép toán, dấu 

quan hệ và các dấu ngoặc được dùng trong toán học. Biểu tượng gồm hình ảnh, 

hình vẽ, sơ đồ hoặc mô hình của đối tượng cụ thể. Khi đó, hình ảnh, hình vẽ, sơ 

đồ được coi là các “phương tiện trực quan”. 

Do đó, ngôn ngữ toán học được lấy làm phương tiện phục vụ việc giảng dạy, 

học tập. Đối với học sinh tiểu học, sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học có nghĩa 

là sử dụng đúng, chính xác kí hiệu, biểu tượng, thuật ngữ trong tiếp nhận kiến 

thức mới hay trong giải bài tập và diễn đạt bằng ngôn ngữ nói hoặc viết chính xác, 

linh hoạt, rõ ràng trong học tập môn Toán. 

2.1.3. Chức năng của ngôn ngữ toán học 

Ngôn ngữ toán học có hai chức năng cơ bản: chức năng giao tiếp và chức 

năng tư duy. 

*  Chức năng giao tiếp: 

Ngôn ngữ được sử dụng làm phương tiện để giao tiếp, truyền đạt những suy 

nghĩ, ý tưởng của con người với nhau. Ngôn ngữ giúp con người xây dựng hình 

ảnh tinh thần của thực tại, trao đổi kinh nghiệm của những gì đang diễn ra xung 

quanh và bên trong mỗi chúng ta. Ngôn ngữ là phương tiện để con người cùng 

nhau suy nghĩ, cùng nhau tạo ra kiến thức và sự hiểu biết, làm cho mọi người trên 

thế giới hiểu nhau hơn. 

Chất lượng học tập của học sinh có liên quan đến chất lượng giao tiếp với 

giáo viên. Không có ngôn ngữ thì không thể có quá trình giao tiếp và không có 

giao tiếp, không có thông tin trao đổi trong lớp học toán thì toán học không thể 

diễn ra. Điều này khẳng định chức năng giao tiếp là vô cùng quan trọng   

trong  học tập và nghiên cứu toán học. 

* Chức năng tư duy: 

Trong ngôn ngữ toán học không có những kí hiệu, thuật ngữ toán học nào 

mà lại không biểu hiện khái niệm hoặc tư tưởng toán học. Ngược lại, không có ý 
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nghĩ, tư tưởng nào lại không được thể hiện nhờ ngôn ngữ toán học. Chẳng hạn, 

biểu thức 14 : 4 + 2 − 4  bao gồm các kí hiệu toán học liên kết lại với nhau theo 

một quy tắc nhất định và chứa đựng một vấn đề toán học cần được giải quyết. Để 

tính được giá trị biểu thức này thì người học phải tư duy, phải tuân theo quy tắc 

tính giá trị biểu thức để thực hiện. Quá trình tư duy để tìm kết quả của phép tính 

được thực hiện nhờ ngôn ngữ toán học và ngôn ngữ toán học còn là phương tiện 

để biểu đạt kết quả của tư duy. Do đó có thể khẳng định rằng tư duy là cái được 

biểu hiện còn ngôn ngữ toán học là cái để biểu hiện kết quả của tư duy. 

Khi tiến hành các hoạt động tư duy giải quyết một vấn đề toán học thì người 

làm toán cần phải có một vốn tri thức, sự hiểu biết liên quan đến vấn đề cần giải 

quyết. Vốn tri thức đó có được là nhờ các hoạt động khám phá, tìm tòi, nghiên 

cứu và tích lũy trong quá trình làm toán. Vốn tri thức này được lưu giữ, tàng trữ 

trong bộ não của con người chủ yếu là nhờ ngôn ngữ toán học. Thông qua ngôn 

ngữ toán học, loài người có thể truyền thụ những tri thức toán học từ người này 

sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

2.2. Thực trạng sử dụng ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán ở trường 

…. 

* Về phía giáo viên: 

Ngôn ngữ toán học rất quan trọng trong dạy học môn Toán nói chung và môn 

Toán lớp 2 nói riêng. Qua nghiên cứu thực tiễn giảng dạy tại trường, tôi thấy hầu 

hết các giáo viên đều nhận thức được sự cần thiết phải rèn luyện, phát triển ngôn 

ngữ toán học cho học sinh trong dạy học. Ngoài việc cung cấp tri thức toán học 

các đồng chí đã  quan tâm đến việc rèn luyện ngôn ngữ toán học. Tuy nhiên  một 

số  giáo viên mới chỉ dừng lại ở mức độ cung cấp cho học sinh các thuật ngữ toán 

học. Trong luyện tập và củng cố, giáo viên chưa thực sự chú ý đến rèn luyện, phát 

triển ngôn ngữ toán học cho học sinh. 

* Về phía học sinh: 

Học sinh  lớp 2 không chỉ gặp khó khăn về việc viết kí hiệu toán học mà việc 

đọc ký hiệu toán học cũng là một khó khăn không nhỏ. Các em thường áp dụng 

cách đọc trong Tiếng Việt vào trong toán học. Chẳng hạn, khi đọc điểm “C” học 
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sinh đọc là điểm “cờ”, khi đọc đơn vị “cm” (xăng-ti-mét) có học sinh đọc là “cờ 

mờ”. Đọc số cũng không chính xác: số “91” học sinh đọc là “chín mươi một”, 

“25” đọc là “hai năm” hoặc “hai mươi năm”. Chính cách đọc không chính xác đã 

dẫn đến việc học sinh làm sai những bài yêu cầu viết cách đọc. 

Ngoài ra kĩ năng đọc và hiểu hình ảnh, sơ đồ toán học của học sinh chưa 

được tốt. Học sinh còn mắc phải nhiều sai lỗi về diễn đạt. Nhiều em không hiểu 

được yêu cầu của bài toán, không “phiên dịch” được từ hình ảnh, sơ đồ trực quan 

sang ngôn ngữ toán học.  

Học sinh không hiểu sơ đồ hình ảnh tóm tắt nên các em không thể “phiên 

dịch” từ hình ảnh sang bài toán có lời văn. Có em đặt đề toán nhưng không theo 

đúng tóm tắt, hiểu sai sơ đồ hình ảnh dẫn đến đặt đề toán sai.  

Khảo sát sử dụng ngôn ngữ của học sinh các lớp 2B tại trường với sĩ số  là 

35 em, kết quả như sau: 

- Số học sinh sử dụng tốt ngôn ngữ toán học: 5 em.   

- Số học sinh sử dụng được ngôn ngữ toán học nhưng vẫn mắc lỗi ở cách đặt 

câu lời giải: 10 em. 

- Số học sinh chỉ sử dụng được ngôn ngữ toán học ở một số trường hợp đơn 

giản: 12 em. 

- Số học sinh chưa biết sử dụng ngôn ngữ toán học: 8 em. 

Số học sinh yếu về cách sử dụng ngôn ngữ toán học còn nhiều. Điều đó ảnh 

hưởng rất lớn đến chất lượng học toán. Qua tìm hiểu, tôi thấy bật lên các nguyên 

nhân sau: 

Thứ nhất: Một số giáo viên hiểu không đúng nghĩa của từ vựng trong ngôn 

ngữ toán học dẫn đến việc sử dụng trong giảng dạy không chính xác hoặc không 

phát hiện ra được những sai lầm trong cách phát biểu của học sinh.  

Thứ hai: Khi dạy học sinh đặt lời giải, đa số giáo viên dạy lớp 2 đều dạy học 

sinh cách chuyển đổi từ câu hỏi của bài toán thành câu lời giải bằng cách: bỏ từ 

“hỏi”, thay từ “bao nhiêu” hoặc từ “mấy” trong câu hỏi bằng từ “số” và thêm từ 

“là” và dấu hai chấm vào cuối câu. Điều đó hạn chế khả năng phát triển ngôn ngữ, 

tư duy của học sinh. 
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Thứ ba: Học sinh các lớp đầu cấp mới bước đầu làm quen với kí hiệu toán 

học, học sinh thường đọc theo cách đọc trong Tiếng Việt. Do đó việc viết các đơn 

vị đo độ dài khác với việc đọc đã dẫn đến sai lầm của học sinh trong học tập. 

2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề 

Biện pháp 1: Làm phong phú vốn từ của ngôn ngữ toán học cho học 

sinh. 

Từ vựng và ngữ nghĩa của ngôn ngữ toán học rất quan trọng trong học tập 

toán của học sinh. Học sinh chỉ nắm được nội dung toán học khi có một vốn kiến 

thức về ngôn ngữ toán học. Do đó trong dạy học, giáo viên cần chú trọng hình 

thành cho học sinh vốn từ của ngôn ngữ toán học và ngữ nghĩa của chúng. Tuy 

nhiên, ngôn ngữ và tư duy của học sinh lớp 2 còn hạn chế nên giáo viên phải có 

phương pháp giảng dạy thích hợp để học sinh có thể lĩnh hội một cách tốt nhất.  

Để hình thành cho học sinh từ vựng, ngữ nghĩa của ngôn ngữ toán học một 

cách có hiệu quả thì giáo viên có thể tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1: Giới thiệu kí hiệu, thuật ngữ toán học. 

 Giáo viên giới thiệu kí hiệu, thuật ngữ toán học trong ngữ cảnh thích hợp. 

Thật vậy, tư duy của học sinh tiểu học còn mang tính trực quan, cụ thể nên 

việc tạo dựng ngữ cảnh có sử dụng các hình ảnh, hình vẽ, mô hình sẽ giúp học 

sinh lĩnh hội từ vựng của ngôn ngữ toán học nhanh hơn, dễ dàng hơn. Tuy nhiên 

ngữ cảnh mà giáo viên tạo ra cần gắn với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của học 

sinh. Các hình ảnh, hình vẽ, mô hình phải đảm bảo tính trực quan, khoa học và 

gần gũi với học sinh. 

Mặt khác, tư duy của học sinh lớp 2 chủ yếu ở giai đoạn tiền thao tác nên khi 

tạo dựng ngữ cảnh trong giới thiệu kí hiệu, thuật ngữ toán học, giáo viên nên đưa 

ra những hình ảnh gần gũi với cuộc sống hàng ngày hoặc cho học sinh được trực 

tiếp hoạt động, được thao tác trên đồ vật thật. Qua đó học sinh lĩnh hội tri thức 

toán học và ngôn ngữ toán học nhanh hơn, hiệu quả hơn. 

Bước 2: Tiếp nhận ngữ nghĩa của ngôn ngữ toán học. 

Chương trình môn Toán cấp tiểu học nói chung và lớp 2 nói riêng không giải 

thích nghĩa của kí hiệu, thuật ngữ mà giúp học sinh hiểu nghĩa của từ thông qua 
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Củng cố quy tắc, phương pháp góp phần phát triển vốn ngôn ngữ toán học 

cho học sinh. Thông qua việc củng cố, học sinh hiểu hơn về ngôn ngữ toán học 

mới xuất hiện trong quy tắc, phương pháp. Học sinh phải liên kết các thuật ngữ, 

kí hiệu trong ngôn ngữ toán học để phát biểu, tổng hợp lại quy tắc, phương pháp 

đã tiếp nhận. Giáo viên có thể thiết kế các phiếu học tập với những bài tập dạng 

trắc nghiệm để kiểm tra mức độ vận dụng quy tắc, phương pháp và sử dụng linh 

hoạt ngôn ngữ toán học của học sinh. 

Lưu ý: Trong dạy học các quy tắc tính giá trị biểu thức thì giáo viên cần yêu 

cầu học sinh vừa thực hiện tính vừa trình bày miệng cách làm. 

Dạy học quy tắc tính diện tích, chu vi các hình hình học thì giáo viên  tạo ra 

nhiều cơ hội cho học sinh tập luyện cách sử dụng ngôn ngữ toán học qua bài tập 

hoặc qua các hoạt động thực hành đo đạc. 

Ví dụ : Tập luyện cho học sinh sử dụng ngôn ngữ toán học khi dạy bài “So 

sánh các số có ba chữ số” (Toán 2 sách Chân trời sáng tạo tập 2, trang 53). 

 

Bước 1: Sử dụng ngôn ngữ toán học lĩnh hội quy tắc so sánh số có ba chữ 

số. 

- Bài này không phát biểu quy tắc thành lời cho học sinh mà hoàn toàn học 

sinh phải lĩnh hội thông qua các ví dụ và rút ra cách so sánh. 

Bằng hình ảnh trực quan, giáo viên hướng dẫn học sinh so sánh số 254 và 

257. Qua trực quan, học sinh nhận biết được 254 < 257. Sau đó giáo viên cho học 

sinh nhận xét về số trăm, số chục và số đơn vị của hai số 254 và 257. Học sinh 
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nhận thấy số trăm, số chục của hai số này giống nhau, số đơn vị khác nhau. Do 

đó học sinh nhận xét: hai số có số trăm, số chục giống nhau, số đơn vị khác  

nhau thì số nào có chữ số chỉ số đơn vị nhiều hơn thì số đó lớn hơn. 

 

(ví dụ a trang 53 sách Chân trời sáng tạo tập 2) 

Giáo viên tổ chức cho học sinh quan sát hình ảnh trực quan và so sánh số 

168 với 172. Học sinh cho kết quả: 172 > 168. Giáo viên yêu cầu học sinh nhận 

xét về số trăm, số chục của 2 số 172 và 168. Học sinh thấy số 172 và 168 có số 

trăm giống nhau, số chục khác nhau nên sẽ so sánh số chục. Từ đó học sinh nhận 

xét: hai số có số trăm giống nhau, số chục khác nhau thì số mà có chữ số chỉ số 

chục nhiều hơn thì số đó lớn hơn. 

 

(ví dụ b trang 53 sách Chân trời sáng tạo tập 2) 

Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận cặp đôi để thực hiện so sánh số 199 

và 213. Học sinh làm theo cách so sánh ở các số trên và rút ra nhận xét về cách so 

sánh hai số có số trăm khác nhau. 

 

(ví dụ c trang 53 sách Chân trời sáng tạo tập 2) 

Bước 2: Dùng ngôn ngữ toán học thực hành sử dụng quy tắc so sánh số có 

ba chữ số. 
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Giáo viên tổ chức cho học sinh so sánh các số tương tự như ở bước 1. Chẳng 

hạn, giáo viên yêu cầu học sinh so sánh các cặp số 500 và 700, 180 và 160, 100 

và 110. Học sinh nêu kết quả so sánh thì giáo viên yêu cầu học sinh giải thích 

cách làm hoặc học sinh khác nhận xét và giải thích cách làm của bạn. (bài 1 trang 

54 sách Chân trời sáng tạo tập 2) 

 

Giáo viên tổ chức cho học sinh hoàn thành bài tập trong Sách Chân trời sáng 

tạo. 

Bước 3: Củng cố quy tắc so sánh số có ba chữ số thông qua sử dụng ngôn 

ngữ toán học. 

Giáo viên tổ chức cho học sinh sử dụng ngôn ngữ toán học để thực hành so 

sánh thông qua các bài tập với yêu cầu: Tìm số lớn nhất trong các số, tìm số bé 

nhất trong các số, viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn, viết các số theo thứ tự từ 

lớn đến bé. Chẳng hạn giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện bài tập sau và giải 

thích cách làm “Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 530, 300, 350, 305”. 

(bài 1b trang 55 sách Chân trời sáng tạo tập 2) 

 

Biện pháp 5: Rèn luyện cho học sinh sử dụng ngôn ngữ toán học trong 

dạy học giải toán. 

Giải toán được coi là một trong những biểu hiện năng động nhất của hoạt 

động trí tuệ. Giải toán không chỉ giúp học sinh phát triển tư duy mà còn giúp củng 

cố được kiến thức, rèn luyện và phát triển ngôn ngữ toán học. Trong giải toán học 

sinh phải huy động kiến thức đã có để tìm ra cách giải, sử dụng ngôn ngữ toán 

học trình bày bài giải sao cho chính xác, logic và chặt chẽ.  

Để rèn luyện cho học sinh sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học trong Giải 

toán có lời văn thì giáo viên có thể thực hiện theo các bước sau: 
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Bước 1: Tìm hiểu bài toán. 

Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc kĩ đề bài và thực hiện các thao tác sau: 

Xác định các từ mang ý nghĩa toán học của bài toán 

Phần lớn học sinh các lớp đầu cấp tiểu học giải quyết vấn đề toán học thông 

qua hình ảnh trực quan. Vì thế giáo viên có thể sử dụng những đồ dùng, vật dụng 

gần gũi với học sinh để thao tác với đồ vật khi diễn giải nghĩa của từ mang nội 

dung toán học. Ở các lớp đầu cấp tiểu học các từ như: thêm, cho thêm, bay đến, 

gộp vào, nhiều hơn, … thường mang ý nghĩa cộng vào; còn các từ bớt đi, cho đi, 

bay đi, ít hơn, … có ý nghĩa trừ. Ngoài ra các từ “tất cả”, “cả”, … cũng mang ý 

nghĩa cộng toàn bộ số lượng; các từ “còn”, “còn lại”, … mang ý nghĩa trừ đi một 

số lượng. 

Tuy nhiên để xác định chính xác các phép toán cần thực hiện khi giải quyết 

vấn đề thì ngoài các từ mang ý nghĩa toán học như trên còn phải dựa vào ngữ cảnh 

của bài toán. Chẳng hạn khi gạch chân từ “thêm” thì bước đầu nghĩ tới phép cộng, 

nhưng để quyết định thực hiện phép cộng hay phép trừ còn tùy thuộc vào cái đã 

cho và cái cần tìm. 

Xác định các từ, cụm từ mang thông tin của bài toán 

Giáo viên đặt câu hỏi giúp học sinh xác định được những từ mang thông tin 

của bài toán và yêu cầu học sinh gạch chân những từ, những số chứa đựng thông 

tin. Tùy từng bài toán mà giáo viên lựa chọn cách đặt câu hỏi thích hợp. 

           Bước 2: Tóm tắt bài toán. 

           Kết quả thực hiện ở bước 1 là cơ sở để học sinh thực hiện tốt bước 2. 

Học sinh nhìn vào các từ gạch chân trong bài toán và diễn đạt tóm tắt nội dung 

bài toán bằng ngôn ngữ, ký hiệu, sơ đồ, … một cách ngắn gọn. 

Giáo viên tập luyện cho học sinh biểu thị chính xác nội dung bài toán để giúp 

học sinh có cái nhìn khái quát hơn toàn bộ bài toán, tìm ra sự liên hệ giữa các dữ 

kiện đã cho và câu hỏi. Nhờ đó nội dung bài toán được bộc lộ rõ hơn, gợi ý cho 

học sinh cách tìm lời giải. 

Bước 3: Hình thành phương pháp giải và trình bày bài giải. 
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